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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP - 7211117 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP- 7211117 

Số Tên thành phần Mô tả 

1 Nắp đậy Khóa Luer cái 

màu đỏ 

Nắp bảo vệ màu đỏ cho đầu nối Khóa Luer 

2 Nắp đậy Khóa Luer cái 

màu xanh 

Nắp bảo vệ màu xanh cho đầu nối Khóa Luer  

3 Đầu nối LL cái Đầu nối LL cái 

4 Ống nhựa PVC không 

chứa DEHP 

Ống dẫn máu chính 

5 Kẹp nhỏ màu đỏ Mở/ đóng kẹp 

6 kẹp nhỏ màu xanh Mở/ đóng kẹp 

7 Đầu nối chữ "Y" Đầu nối chữ "Y" 

8 Ống nhựa PVC không 

chứa DEHP 

Ống dẫn máu chính 

9 Male luer lock xoay tự 

đẩy 

Đầu nối (Đầu nối với Bệnh nhân) cho Bộ kim Fistula 

và bộ dây máu 

10 Nắp thông hơi Nắp thông hơi bảo vệ cho đầu nối với bệnh nhân 

Tất cả các vật liệu đều tuân thủ các yêu cầu về độc tính tế bào, độ nhạy cảm, phản ứng 

trong da, độc tính toàn thân cấp tính và khả năng tương hợp máu. 



Việc đánh giá khả năng tương thích sinh học của các hệ thống mạch ngoài cơ thể để chạy 

thận nhân tạo cho thấy sự phù hợp và an toàn của các vật liệu được sử dụng theo tiêu chuẩn 

ISO 10993. 

TÊN SẢN PHẨM 

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP  

CHỦNG LOẠI 

Single needle adapter DEHP-free PVC 

BẢO QUẢN 

7211117 được tiệt trùng bằng tia gamma, thời hạn sử dụng 3 năm. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ CHỈ ĐỊNH 

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP là thiết bị dùng một lần được sử 

dụng trong chạy thận nhân tạo. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Chống chỉ định đối với phương pháp điều trị chạy thận nhân tạo đã biết là quá mẫn với bất 

kỳ vật liệu nào được sử dụng và/hoặc có thể là tình trạng của bệnh nhân (các khía cạnh lâm 

sàng, bất thường đông máu không kiểm soát được, v.v.). 

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO 

Thời gian tiếp xúc cơ thể bị hạn chế (= dưới 24 giờ), một đợt điều trị lọc máu thường kéo 

dài 4/6 giờ. 


